
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp NNHĐC Ký tên Ghi chú

1 1607050025 Nguyễn Kim Chi 13/11/1998 2Đ-16 7.0

2 1607050027 Nguyễn Tăng Đạo 13/10/1998 2Đ-16 5.5

3 1607050032 Lê Thuỳ Dƣơng 18/02/1998 2Đ-16 5.5

4 1607050034 Lành Thị Hƣơng Duyên 16/11/1998 1Đ-16 3.5

5 1607050035 Nguyễn Thị Duyên 10/07/1998 2Đ-16 5.0

6 1607050044 Trần Hồng Hạnh 28/03/1998 2Đ-16 5.0

7 1407050038 Trần Thị Thanh Hà 02/09/1995 1Đ-14 2.5

8 1507050056 KHUẤT NHẬT LINH 08/11/1997 4Đ-15 5.0

9 1607050063 Ngô Thị Thảo Linh 23/12/1998 2Đ-16 2.5

10 1607050072 Nguyễn Thị Phƣơng Mai 04/04/1998 2Đ-16 2.5

11 1607050074 Nguyễn Thị Huyền My 03/11/1998 1Đ-16 3.5

12 1607050098 Đào Thị Phƣơng Thảo 11/03/1998 1Đ-16 5.0

13 1607050113 Nguyễn Thị Thủy Tiên 02/10/1998 2Đ-16 0.0

14 1507050110 LÊ QUỲNH TRANG 14/10/1997 1Đ-16 3.5

15 1607050016 Trần Nam Tuệ Anh 15/07/1998 1Đ-16 K không nộp lệ phí

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp VHĐ Ký tên Ghi chú

1 1607050032 Lê Thuỳ Dƣơng 18/02/1998 2Đ-16 7.0

2 1607050063 Ngô Thị Thảo Linh 23/12/1998 2Đ-16 7.5

3 1607050072 Nguyễn Thị Phƣơng Mai 04/04/1998 2Đ-16 8.5

4 1507050091 VŨ XUÂN QUỲNH 22/10/1997 2Đ-15 5.0
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5 1507050102 ĐINH PHƢƠNG THÚY 15/01/1997 2Đ-15 4.0

6 1507050110 LÊ QUỲNH TRANG 14/10/1997 1Đ-16 8.5

7 1507050011 TRẦN THỊ NGỌC ANH 03/08/1997 3Đ-15 5.0

Ngƣời lập bảng Trƣởng khoa

Hà Nội, ngày 24.05.2019


